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1 DH62104781 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D21_TP01  8.29  8.29 21/21 9/9 DH21

2 DH62104012 Phạm Ngọc ánh D21_TP01  7.57  7.57 21/21 9/9 DH21

3 DH62112875 Đinh Ngọc Quý Ân D21_TP01  8.67  8.67 21/21 9/9 DH21

4 DH62112492 Nguyễn Hoàng Bảo D21_TP01  6.67  6.67 20/21 8/9 DH21

5 DH62108208 Trần Huy Bình D21_TP01  7.86  7.86 21/21 9/9 DH21

6 DH62112498 Văn Nhất Bảo Châu D21_TP01  8.05  8.05 21/21 9/9 DH21

7 DH62112503 Lê Nguyễn Hoàng Duy D21_TP01  6.81  6.81 21/21 9/9 DH21

8 DH62112505 Dương Thị Thùy Dương D21_TP01  7.33  7.33 21/21 9/9 DH21

9 DH62105110 Phạm Phương Đại D21_TP01  7.10  7.10 21/21 9/9 DH21

10 DH62112512 Đào Thiên Hải D21_TP01  0.95  0.95 0/21 0/9 DH21

11 DH62112517 Đường Kim Hoàng D21_TP01  8.48  8.48 21/21 9/9 DH21

12 DH62109152 Nguyễn Thanh Hoàng D21_TP01  3.67  3.67 9/21 4/9 DH21

13 DH62112518 Nguyễn Ngọc Hồ D21_TP01  6.33  6.33 21/21 9/9 DH21

14 DH62114413 Trần Thái Huân D21_TP01  3.48  3.48 5/21 2/9 DH21

15 DH62112519 Lê Gia Huy D21_TP01  7.71  7.71 21/21 9/9 DH21

16 DH62100537 Huỳnh Thị Ngọc Hương D21_TP01  2.14  2.14 0/21 0/9 DH21

17 DH62112522 Lê Thụy Minh Hương D21_TP01  8.05  8.05 21/21 9/9 DH21

18 DH62100784 Thái Huy Khiêm D21_TP01  7.62  7.62 21/21 9/9 DH21

19 DH62101152 Vũ Minh Khôi D21_TP01  7.62  7.62 21/21 9/9 DH21

20 DH62108791 Lê Công Lập D21_TP01  7.67  7.67 21/21 9/9 DH21

21 DH62112530 Dương Thị Ngọc Linh D21_TP01  7.43  7.43 21/21 9/9 DH21

22 DH62112531 Dương Trúc Linh D21_TP01  7.10  7.10 21/21 9/9 DH21

23 DH62113770 Hoàng Khánh Linh D21_TP01  6.38  6.38 21/21 9/9 DH21

24 DH62100684 Lê Thị Phương Linh D21_TP01  7.90  7.90 21/21 9/9 DH21

25 DH62101362 Nguyễn Thị Thùy Linh D21_TP01  7.29  7.29 21/21 9/9 DH21

26 DH62107455 Nguyễn Vũ Cẩm Linh D21_TP01  7.76  7.76 21/21 9/9 DH21

27 DH62107798 Võ Thị Hồng Linh D21_TP01  7.81  7.81 21/21 9/9 DH21

28 DH62112535 Trần Thị Ngọc Mai D21_TP01  8.57  8.57 21/21 9/9 DH21

29 DH62104097 Lê Văn Hồng Mạnh D21_TP01  7.71  7.71 21/21 9/9 DH21

30 DH62101491 Lê Thị Diễm My D21_TP01  7.48  7.48 21/21 9/9 DH21

31 DH62100151 Huỳnh Thị Ly Na D21_TP01  7.67  7.67 21/21 9/9 DH21

32 DH62112546 Hồ Thị Kim Ngân D21_TP01  9.10  9.10 21/21 9/9 DH21

33 DH62112548 Lê Thanh Ngân D21_TP01  7.33  7.33 18/21 8/9 DH21

34 DH62112551 Trịnh Ngô Bảo Nghi D21_TP01  9.00  9.00 21/21 9/9 DH21

35 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa D21_TP01  6.05  6.05 21/21 9/9 DH21

36 DH62112554 Nguyễn Thị Như Ngọc D21_TP01  8.38  8.38 21/21 9/9 DH21

37 DH62109225 Trần Thị Huỳnh Như D21_TP01  5.90  5.90 21/21 9/9 DH21

38 DH62107988 Hứa Chấn Phong D21_TP01  3.86  3.86 9/21 4/9 DH21

39 DH62006074 Nguyễn Hoàng Sĩ D21_TP01  2.43  2.26  4.57  5.14  3.73 23/21 9/9 DH20

40 DH62105062 Lê Đặng Phương Thảo D21_TP01  8.29  8.29 21/21 9/9 DH21

41 DH62104014 Tạ Quốc Thắng D21_TP01  7.81  7.81 21/21 9/9 DH21
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42 DH62104289 Nguyễn Thị Thu Thủy D21_TP01  8.00  8.00 21/21 9/9 DH21

43 DH62112589 Phan Thị Cẩm Thư D21_TP01  7.62  7.62 21/21 9/9 DH21

44 DH62101122 Lê Thị Thủy Tiên D21_TP01  7.38  7.38 21/21 9/9 DH21

45 DH62112594 Trần Thị Ngọc Trâm D21_TP01  5.71  5.71 17/21 7/9 DH21

46 DH62100294 Dương Thị Thanh Trúc D21_TP01  8.29  8.29 21/21 9/9 DH21

47 DH62100014 Hồ Lê Ngọc Tú D21_TP01  7.29  7.29 21/21 9/9 DH21

48 DH62114024 Phạm Hoàng Tuấn D21_TP01  6.24  6.24 21/21 9/9 DH21

49 DH62101424 Trương Anh Tuấn D21_TP01  7.24  7.24 21/21 9/9 DH21

50 DH62112607 Đoàn Hoàng Tùng D21_TP01  8.24  8.24 21/21 9/9 DH21

51 DH62112609 Nguyễn Thị Thanh Tuyền D21_TP01  6.86  6.86 21/21 9/9 DH21

52 DH62104092 Lê Phương Uyên D21_TP01  7.95  7.95 21/21 9/9 DH21

53 DH62101690 Phương Ngọc Vương D21_TP01  7.62  7.62 21/21 9/9 DH21

54 DH62100803 Lê Triều Vỹ D21_TP01  6.71  6.71 21/21 9/9 DH21

Lưu ý: Điểm trung bình được tính đến ngày 28/03/2022 (trong đó không tính điểm môn Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất).

Ghi chú: Cột (C01) đến cột (C25): - Điểm trung bình học kỳ Cột (D01): Điểm trung bình tích lũy 

- Ký hiệu học kỳ: 3 ký tự - dạng số Cột (D02): Số tín chỉ tích lũy/ Số tín chỉ chương trình đào tạo thực hiện 

Cột (D03): Số môn học tích lũy/ Số môn học chương trình đào tạo thực hiện

Ví dụ: 131 năm học 2013 - 2014 học kỳ 1

132 năm học 2013 - 2014 học kỳ 2

133 năm học 2013 - 2014 học kỳ hè

141 năm học 2014 - 2015 học kỳ 1

Qui ước: [1] NoHP: Nợ học phí [7] DC: Đình chỉ học tập

[2] KoDKMH: Không đăng ký môn học [8] TH_QHAN: Xóa tên vì hết thời gian học tập

[3] CCHV: Cảnh cáo học vụ về kết quả học tập [9] NGHIHOC: Nghỉ học vì lý do cá nhân

[4] BTH: Buộc thôi học [10] TDUNG: Tạm dừng vì lý do cá nhân

[5] CB_BTH: Cảnh báo buộc thôi học [11] DC & CB_TGIAN: Đình chỉ học tập và Cảnh báo hết thời gian học tập theo khóa tuyển sinh

[6] CB_TGIAN: Cảnh báo hết thời gian học tập [12] DAT: Đạt

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022
NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Minh Trúc ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS, TS. Cao Hào Thi
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